TRƯỜNG TH LÊ VĂN KHUÊ                        CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
             TCM: KHỐI 1                                                           Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
                                                                                        Phước Tân Hưng, ngày 19 tháng 8 năm2019
KEÁ HOAÏCH CHUYEÂN MOÂN
	  TUẦN
	NỘI DUNG CÔNG VIỆC 
	BIỆN PHÁP
	THỜI GIAN THỰC HIỆN
	NGƯỜI THỰC HIỆN
	CHỈ TIÊU
	KẾT QUẢ

	 

 

 

TUẦN
     1
19/8 -23/8/2019
	- Họp Hội đồng sư phạm 

- Trang trí và chuẩn bị các điều kiện phục vụ cho năm học mới.

- Tuần lễ làm quen HS lớp 1.

- Trang trí lớp học thân thiện.

- Lập danh sách hoc sinh lớp

- Phân chia thời khóa biểu cho các  lớp.

- GV mượn SGK, SGK, sách tham khảo và ĐDDH.

- Ổn định  nề nếp lớp.
- Thành lập ban cán sự lớp
- Quy định, kiểm tra sách vở, dụng cụ học tập của HS.
- Phổ biến nội quy trường, xây dựng nội quy lớp.

- HS làm quen với các k/n Toán và chữ cái.

- Lập danh sách HS học bán trú, học buổi
	GVCN chuẩn bị

GVCN + HS trang trí lớp

- GVCN lập DS các lớp

- Thống nhất TKB đầu năm

- GV liên hệ GVTV nhận SGK, SGV

- GVCN sinh hoạt lớp

- GVCN bầu chọn.

- Tổ khối thống nhất.

- GVCN phổ biến các nội quy cho HS

-  GV hướng dẫn 

- GVCN
	Trong
Tuần

19/8- 23/8 

Trong

Tuần

T.hiện

	 - GVCN

- GVCN & GVTV

- GVCN

- GVCN

- GV & HS

- GVCN

- GVCN

-GVCN

- GVCN

-GVCN 
	100%

100%

100%
100%

100%

100%

100%

 
	

	 

 

TUẦN 
     2
 

    26/8 -30/8/2019
	- Thực hiện CT Tuần 1

- Xây dựng, ổn định nề nếp học sinh.

- Tổ CM bàn biện pháp nâng cao chất lượng HS còn hạn chế về văn hóa, thống nhất nội dung, PPDH trong tổ.

- Phân loại đối tượng HS để nâng cao chất lượng D-H

- Thực hiện bán trú 

- ĐHCMHS lần 1

- Trang trí lớp 

- Soạn giáo án theo cv 708PGD – ĐT
	- Dạy theo PPCT

- GVCN sinh hoạt nội quy lớp.

- Tổ CM trao đổi, thống nhất biện pháp, nội dung.

-GVCN phân loại theo nhận xét đầu năm.

-  GV hướng dẫn HS

- GVCN + PH bàn bạc thảo luận 

- Trồng cây xanh / lớp

- Soạn bài 


	26/8- 30/8

26-30/8

01/9

NH: 2019 - 2020
	- Toàn tr

-GVCN

-Tổ CM

-GVCN

GVCN+HS

GV+PH 

GVCN + HS

  GV
	100%

100%

100% 

80%

100%

100%
	


THÁNG 8 - 2019

               Duyệt của BGH                                                                                                  Tổ trưởng                                     
                                                                                                                   Đinh Thị So                                                                                                                
          TRƯỜNG TH LÊ VĂN KHUÊ                   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨAVIỆT NAM                                         TCM: KHỐI 1                                                      Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
                                                                    Phước tân Hưng, ngày 06 tháng 9 năm 2019                                       
KEÁ HOAÏCH CHUYEÂN MOÂN
THÁNG 9 - 2019
	  TUẦN
	NỘI DUNG CÔNG VIỆC 
	BIỆN PHÁP
	THỜI GIAN THỰC HIỆN
	NGƯỜI THỰC HIỆN
	CHỈ TIÊU
	KẾT QUẢ

	 

 

TUẦN
     1

   03/9 - 06/9/2019
	- Thực hiện CT Tuần 2

- Nghỉ lễ Quốc khánh nước CHXHCNVN

-  Khai giảng năm học mới.

- Soạn giáo án theo cv 708PGD – ĐT

- Báo cáo số lượng HS các lớp

- Thực hiện bán trú 
- Phụ đạo HS chưa đạt chuẩn KTKN các môn học.   

- Nhắc nhở HS mua BHYT.
	- Dạy theo PPCT

- Nghỉ theo KH của PGD

- Tổ chức tại  trường

- Nghiên cứu soạn các bước quy định
- GVCN báo cáo

- Tổ chức theo KH của trường.

-Phụ đạo HS giờ chơi, trưa. 

- GVCN nhắc nhở
	03 – 06/9

2/9

5/9

NH: 2019 - 2020


	GV Tổ 1

Toàn trường

// 

GV

GVCN 

HSkhối 1
	 100%

 100%
100% 

100%

100%
	

	 

 

TUẦN
     2

   09/9- 13/9/2019
	- Thực hiện CT Tuần 3

- Thực hiện bán trú 
- Ổn định nề nếp lớp.

- Phụ đạo HS chưa đạt chuẩn KTKN các môn học.

- Tổ chức HS vui Trung thu.

- Giảng dạy VHGT  ( Bài 1)

- Đọc sách thư viện (HĐTT)

- Dạy TLHĐ: Cảm xúc ngày đầu tiên đến trường. 

- Nhắc nhở HS mua BHYT.
	- Dạy theo PPCT

- Thực hiện theo KH của trường.

-  Phụ đạo HS  giờ chơi, trưa. 

- HS vui chơi tại trường

- GVCN giảng dạy

- GVCN hướng dẫn 

              // 

- GVCN hướng dẫn 

- GVCN nhắc nhở
	09/9-13/9

  13/09

   13/ 09

  10/9 

 09/ 09
	GV Tổ 1

Toàn trường

GVCN

Toàn trường

GV+HS 

GV + HS 

HSkhối 1
	100%

100% 

100%
100%

100%


	 

	 

 

TUẦN 
     3
    16/9 -20/9/2019
	- Thực hiện CT Tuần 4

- Thực hiện bán trú 

- Giảng dạy VHGT  ( Bài 2)

- Phụ đạo HS chưa đạt chuẩn KTKN các môn học.  
- Dạy KNS bài 1

- Nhắc nhở HS mua BHYT.
	- Dạy theo PPCT

- Tổ chức theo KH của trường.

-  Phụ đạo HS giờ chơi, trưa.

- Dạy theo tài liệu

- GVCN hướng dẫn.
	16/9-20/9

21/9
	GV Tổ 1

GV Tổ 1

HS

GVCN

HSkhối 1
	100%

100% 

100%
100%
	

	TUẦN 
     4
    23/9 -27/9/2019
	- Thực hiện CT Tuần 5 

- Thực hiện bán trú 

 - Giảng dạy VHGT (Bài3)

- Phụ đạo HS chưa đạt chuẩn KTKN các môn học.  
	- Dạy theo PPCT

- Tổ chức theo KH của trường.

-  Phụ đạo HS giờ chơi, trưa. 


	23/9 -27/9
	GV Tổ 1

GV Tổ 1

 GV CN 

 HS

 
	100%

100% 


	


             Duyệt của BGH                                                                                                  Tổ trưởng

                                                                                                                                           Đinh Thị So  
             TRƯỜNG TH LÊ VĂN KHUÊ                   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
                   TCM: KHỐI 1                                                                Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
                                                                                                Phước Tân Hưng, ngày 03 tháng 10 năm 2019
KEÁ HOAÏCH CHUYEÂN MOÂN
             THÁNG 10 - 2019
	  TUẦN
	NỘI DUNG CÔNG VIỆC 
	BIỆN PHÁP
	THỜI GIAN THỰC HIỆN
	NGƯỜI THỰC HIỆN
	CHỈ TIÊU
	KẾT QUẢ

	 

 

  TUẦN
     1

   30/09 - 4/10/2019
	- Thực hiện CT Tuần 6

- Nội qui trường lớp.

- Nến nếp,kỉ cương dạy và học 

- Chấp hành ATGT 

- Phụ đạo HS chưa đạt chuẩn KTKN các môn học. 

- Giảng dạy VHGT  ( Bài 4) 

- Day NHĐ: Bài 1 

- HS chải răng, ngậm thuốc
	- Dạy theo PPCT

- GD SHDC

- GVCN nhắc nhở HS

- GVCN nhắc nhở HS

-  Phụ đạo HS giờ chơi, trưa. 

- GVCN hướng dẫn.

       //  
	30/9 – 04/10

Suốt tuần

   // 

  // 

4/10

30/09 

Thứ 4, 6
	GV Tổ 1

Toàn trường

//

GVCN+HS

GV + HS

  HS
	100%

100%
100% 

100%

100%

	

	 

 

TUẦN
     2

  07/10-11/10/2019
	- Thực hiện CT Tuần 7
- Giảng dạy VHGT ( Bài 5)

- Ổn định nề nếp lớp.

-  Phụ đạo HS chưa đạt 

- HS chải răng, ngậm thuốc 
- Đọc sách thư viện(HĐTT) 

- Dạy KNS bài 2
- Thực hiện dạy – dự giờ.
	- Dạy theo PPCT

- GVCN dạy

- GVCN nhắc nhở HS

-  Phụ đạo HS giờ chơi, trưa.

- GVCN hướng dẫn.

   //

- Dạy- dự
	7-11/10

11/10

Suốt tuần 

Thứ 4,6

8/10
	GV Tổ 1

GVCN

GVCN

GVCN+HS 
	100%

100%

100%

100%

100%
	

	 

 

TUẦN 
     3
 

   14/10 -18/10/2019
	- Thực hiện CT Tuần 8

- GD học sinh ngày 20/ 10.

- Ổn định nề nếp lớp. 

- Giảng dạy VHGT  ( Bài 6) - Phụ đạo HS chưa đạt 

- HS chải răng, ngậm thuốc 
- Thực hiện dạy – dự giờ.
	- Dạy theo PPCT

- GVCN giáo dục HS 

Tiết SHL

 - GVCN dạy theo TL
-  GVCN phụ đạo HS 

- GVCN hướng dẫn. 

- Dạy- dự
	14/-18/10

Suốt tuần  

18/10

Suốt tuần

Thứ 4, 6
	GV Tổ 1

GVCN

GV Tổ 1

HS

GVCN

HS
	100%

100%

100%


	

	TUẦN 
     4,5
    21/10 -01/11/2019
	- Thực hiện CT Tuần 9,10

- Ổn định nề nếp lớp. 
- Giảng dạy VHGT( Bài 7,8) 

- Phụ đạo HS chưa đạt chuẩn KTKN các môn học.

- Tham gia thi GVG -  GVCNG cấp trường 

- HS chải răng, ngậm thuốc 
	- Dạy theo PPCT

- GVCN hướng dẫn. 

-  Phụ đạo HS giờ chơi, trưa. 

- Dạy và dự theo KH
- GVCN hướng dẫn 
	21-01/11

25/10

Suốt tuần 

Trong tháng

Thứ 4, 6 
	GV Tổ 1

GVCN-HS

GV Tổ 1

     HS
	100%

100% 

100% 

100%
	


Duyệt của BGH                                                                                                          Tổ  trưởngCM


                                                                                                                        Đinh Thị So  

             TRƯỜNG TH LÊ VĂN KHUÊ                  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
                     TCM: KHỐI 1                                                                 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
                                                                                                 Phước Tân Hưng, ngày 04 tháng 11 năm 2019
KEÁ HOAÏCH CHUYEÂN MOÂN
THÁNG 11 - 2019
	  TUẦN
	NỘI DUNG CÔNG VIỆC 
	BIỆN PHÁP
	THỜI GIAN THỰC HIỆN
	NGƯỜI THỰC HIỆN
	CHỈ TIÊU
	KẾT QUẢ

	 

 

TUẦN
     1

   04/11 - 8/11/2019
	- Thực hiện CT Tuần 11

- Nội qui trường lớp.

- Biết ơn thầy cô giáo. Ngày NGVN.

- Phát động pt thi đua học tập chào mừng 20/ 11

- Phụ đạo HS chưa đạt chuẩn KTKN các môn học. 

- Giảng dạy VHGT  ( Bài 9) 

- Đọc sách thư viện

- Bồi dưỡng HSNK

- Tiếp tục thi GVG cấp trường
	- Dạy theo PPCT

- GD SHDC

- GVCN nhắc nhở HS

- HS thi đua học tập

-  Phụ đạo HS giờ chơi, trưa. 

- GVCN hướng dẫn. 

- GVCN bồi dưỡng 

- Dạy+dự theo KH
 
	04/11 – 8/11

Suốt tuần

Suốt tuần

Suốt tuần 

     //
	GV Tổ 1

Toàn trường

Toàn trường

Khối 1

GVCN+HS

GVCN

 GV tổ1
	100%

100%

100%

100%

 
	

	 

 

TUẦN
     2

  11/11-15/11/2019
	- Thực hiện CT Tuần 12
- Tiếp tục phát động pt thi đua học tập chàomừng20/ 11

- Ổn định nề nếp lớp.

-  Phụ đạo HS chưa đạt chuẩn KTKN các môn học.

- Đọc sách thư viện
	- Dạy theo PPCT

- HS thi đua học tập

- GVCN nhắc nhở HS

-  Phụ đạo HS giờ chơi, trưa.

- GVCN hướng dẫn.
	11-15/11

Suốt tuần

Suốt tuần 


	GV Tổ 1

GVCN

GVCN

GVCN+HS
	100%

100%

100%
	

	 

 

TUẦN 
     3
 

   18/11 -23/11/2019
	- Thực hiện CT Tuần 13

- GD học sinh ngày 20/ 11.

- Ổn định nề nếp lớp. 

- Phụ đạo chưa đạt chuẩn KTKN các môn học.

- Đọc sách thư viện
	- Dạy theo PPCT

- GVCN giáo dục HS Nhắc nhở vào tiếtSHL

- Phụ đạo HS giờ chơi, trưa.

- GVCN hướng dẫn.
	19-24/11

Suốt tuần

Suốt tuần

Suốt tuần
	GV Tổ 1

GVCN

GV Tổ 1

HS

GVCN

GVCN+HS
	100%

100%

100%


	

	TUẦN 
     4
    25/11 -29/11/2019
	- Thực hiện CT Tuần  14 

- Ổn định nề nếp lớp. 
- Chấp hành ATGT  

- Phụ đạo HS chưa đạt chuẩn KTKN các môn học.

- Đọc sách thư viện. 

- Bồi dưỡng HSNK

- Rèn chữ viết HS
	- Dạy theo PPCT

- GVCN nhắc nhở HS

            // 

-  Phụ đạo HS giờ chơi, trưa. 

- GVCN hướng dẫn.

- GVCN bồi dưỡng

- GVCN HD HS viết chữ 
	26-30/11

Suốt tuần 

Suốt tuần 

Suốt tuần 
	GV Tổ 1

GVCN

GV Tổ 1

 GV CN +HS

 HS
	100%

100% 

100%
	


Duyệt của BGH                                                                                              Tổ trưởng CM


                                                                                                                            Đinh Thị So 
            TRƯỜNG TH LÊ VĂN KHUÊ           CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
                       TCM: KHỐI 1                                                          Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
                                                                                           Phước Tân Hưng, ngày 03 tháng 12 năm 2019
KEÁ HOAÏCH CHUYEÂN MOÂN
THÁNG 12 – 2019
	  TUẦN
	NỘI DUNG CÔNG VIỆC 
	BIỆN PHÁP
	THỜI GIAN THỰC HIỆN
	NGƯỜI THỰC HIỆN
	CHỈ TIÊU
	KẾT QUẢ

	 

 

TUẦN
     1

   02/12 - 6/12/2019
	- Thực hiện CT Tuần 15

- Nội qui trường lớp.

- Nến nếp, kỉ cương dạy - học.
- Bồi dưỡng HS viết chữ đẹp.

- Phụ đạo HS chưa đạt chuẩn KTKN các môn học. 

- Đọc sách thư viện.

- HS chải răng, ngậm thuốc
	- Dạy theo PPCT

- GD SHDC

- GVCN nhắc nhở HS

- GVCN luyện HS viết 

-  Phụ đạo HS giờ chơi, trưa. 

- GVCN hướng dẫn.

- GVCN hướng dẫn.  
	02/12 – 06/12

Suốt tuần

Suốt tuần

Thứ 4, 6 
	GV Tổ 1

HS

Khối 1

GVCN+HS

GVCN+HS

HS

HS
	100%

100%

100%

100%

 
	

	 

 

TUẦN
     2

  09/12-13/12/2019
	- Thực hiện CT Tuần 16
- Ổn định nề nếp lớp.

-  Phụ đạo HS chưa đạt chuẩn KTKN các môn học.

- Đọc sách thư viện.

- Bồi dưỡng HS viết chữ đẹp.

 - HS chải răng, ngậm thuốc
	- Dạy theo PPCT

- GVCN nhắc nhở HS

- Phụ đạo HS giờ chơi, trưa.

- GVCN hướng dẫn.

- GVCN hướng dẫn 

- GVCN hướng dẫn.
	9-13/12

Suốt tuần

Suốt tuần 

Thứ 4, 6
	GV Tổ 1

GVCN

GVCN+HS

HS

GVCN+HS

HS
	100%

100%

100%


	

	 

 

TUẦN 
     3
 

   16/12 -20/12/2019
	- Thực hiện CT Tuần 17

- GD học sinh ngày 22/ 12.

- Ổn định nề nếp lớp. 

- Vừa dạy vừa ôn tập thi HKI

- Phụ đạo HS chưa đạt chuẩn KTKN các môn học.

- Đọc sách thư viện

- HS chải răng, ngậm thuốc
	- Dạy theo PPCT

- GVCN giáo dục HS 

tiết SHL.
- HS thi đua học tập

- Phụ đạo HS giờ chơi, trưa.

- GVCN hướng dẫn.

- GVCN hướng dẫn.
	16-20/12

22/12

Suốt tuần

Suốt tuần

Suốt tuần

Thứ 4, 6  
	GV Tổ 1

GVCN

GV Tổ 1

HS

GVCN

GVCN+HS

HS
	100%

100%

100%

100%


	

	TUẦN 
     4 
    23/12 -27/12/2019
	- Thực hiện CT Tuần 18

- Ổn định nề nếp lớp. 
- Chấp hành ATGT  

- Phụ đạo HS chưa đạt chuẩn KTKN các môn học.

- Đọc sách thư viện. 

- Kiểm tra HKI

- GV chấm bài KTHKI 

- HS chải răng, ngậm thuốc 
	- Dạy theo PPCT

- GVCN nhắc nhở HS

            // 

-  Phụ đạo HS giờ chơi, trưa. 

- GVCN hướng dẫn.

- GVCN coi, HS làm bài kiểm tra. 

-GV chấm bài KTHKI 

- GVCN hướng dẫn. 
	23-27/12

Suốt tuần 

Suốt tuần 

26,27/12

26,27/12

Thứ 4, 6 
	GV Tổ 1

GVCN

GV Tổ 1

 GV CN +HS

GVCN

HS
	100%

100%

100% 

100%

 
	


Duyệt của BGH                                                                                                    Tổ trưởng CM


                                                                                                                                  Đinh Thị So  
                TRƯỜNG TH LÊ VĂN KHUÊ         CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
                       TCM: KHỐI 1                                                       Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
                                                                                             Phước Tân Hưng, ngày 06 tháng 1 năm 2020
KEÁ HOAÏCH CHUYEÂN MOÂN
THÁNG 1 – 2020 
	  TUẦN
	NỘI DUNG CÔNG VIỆC 
	BIỆN PHÁP
	THỜI GIAN THỰC HIỆN
	NGƯỜI THỰC HIỆN
	CHỈ TIÊU
	KẾT QUẢ

	 

 

TUẦN
     1

   06/1 - 10/1/2020
	- Thực hiện CT Tuần 19

- Nội qui trường lớp.

- Nến nếp, kỉ cương dạy - học.
- Bồi dưỡng HS viếtchữ đẹp.

- Phụ đạo HS chưa đạt chuẩn KTKN các môn học. 

- Đọc sách thư viện.

- Ktra sách vở- đồ dùng học tập HKII
- ĐHCMHS lần 2 

- Dạy KNS: Bài 5 

- Dạy TLHĐ: Bài 5
	- Dạy theo PPCT

- GD SHDC

- GVCN nhắc nhở HS

- HS luyệnviếtchữ đẹp

-  Phụ đạo HS giờ chơi, trưa. 

- GVCN hướng dẫn. 

-GVCN kiểm.
- Báo cáo kết quả kì I và phương hướng kìII

- GVCN hướng dẫn hs học theo tài liệu
- GVCN hướng dẫn hs học theo tài liệu


	6/1 –10/1

Suốt tuần

  06/1

  10/1

  10/1 

   6/1
	GV Tổ 1

HS

GVCN

Khối 1

GVCN+HS

HS

GVCN

GVCN 
	100%
100% 

100%

80%

100%

100%

 
	

	 

 

TUẦN
     2

  13/1-17/1/2020
	- Thực hiện CT Tuần 20
- Ổn định nề nếp lớp.

-  Phụ đạo HS chưa đạt chuẩn KTKN các môn học.

- Đọc sách thư viện.

- Bồi dưỡng HS viết chữ đẹp 

- Nhắc nhở HS bảo quản sách vở- đồ dùng học tập trong Tết. Ôn tập ở nhà.
	- Dạy theo PPCT

- GVCN nhắc nhở HS

-  Phụ đạo HS giờ chơi, trưa.

- GVCN hướng dẫn.

- GVCN bồi dưỡng 

- GVCN nhắc nhở. 
	13-17/1

Suốt tuần

Suốt tuần 

Suốt tuần 

 
	GV Tổ 1

GVCN

GVCN

GVCN+HS

GVCN

HS 


	100%

100%

100%


	

	 

 TUẦN 
     3,4
   20/1 -31/1/2020
	  NGHỈ TẾT

          NGUYÊN ĐÁN
- Học sinh vào lớp 
- Kiểm tra sách vở + ĐDHT sau tết. 
	GV + HS nghỉ Tết

HS vào lớp học bình thường.

- GVCN kiểm tra
	20- 29/1

30,31/1

30/1
	GV + HS

GV+HS

GVCN
	100%

100%

 100%

 
	


Duyệt của BGH                                                                                                  Tổ trưởng CM


                                                                                                                                Đinh Thị So  

